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Năm 2021


3


MỤC LỤC
	
	Trang

	Phần thuyết minh
	2

	I. Định mức lao động ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp
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PHẦN THUYẾT MINH
	Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Kỹ thuật tua bin do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 	
I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp
	1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ. 
2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
 - Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị. 
- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.
3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).
II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp
	1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để: 
- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
[bookmark: _GoBack]2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật tua bin trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 10 học sinh, thời gian đào tạo là 1.575 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.
3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật tua bin, trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT TUA BIN
Mã  ngành, nghề: 5529002
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 10 học sinh.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	

	1
	Định mức giờ dạy lý thuyết
	15,63

	2
	Định mức giờ dạy thực hành
	102,80

	II
	Định mức lao động gián tiếp
	17,76


II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức thiết bị
(giờ)

	
	
	
	

	A
	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT

	1
	Máy chiếu (Projector)
	Cường độ sáng :
 ≥ 2500 ANSI Lumnens 
Kích thước phông chiếu: 
≥ (1800 x 1800) mm
	15,63

	2
	Máy vi tính
	Loại có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm
	15,63

	3
	Máy in
	Loại máy in đen trắng thông dụng 
Khổ in: ≥ Khổ A4
	7,40

	4
	Bảng di động
	Kích thước:  ≥ (1250 x 2400) mm
	0,51

	5
	Biển báo an toàn
	Theo quy định của Việt Nam về an toàn trong phòng chống cháy, nổ
	0,57

	6
	Phần mềm phông chữ Tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến
Cài đặt tối thiểu 11 máy vi tính
	0,29

	7
	Phần mềm văn phòng Microsoft Office
	Phiên bản phổ biến (Microsoft Office, Open Office)
Cài đặt tối thiểu 11 máy vi tính
	0,29

	8
	Hồ sơ kỹ thuật
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,49

	9
	Hồ sơ kỹ thuật bơm dầu
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,09

	10
	Hồ sơ kỹ thuật bơm nước
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,23

	11
	Hồ sơ kỹ thuật hệ thống khí nén
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,09

	12
	Mẫu biểu/Biên bản kiểm tra
	Theo đúng quy tắc trình bày theo quy định
	0,31

	13
	Mẫu biểu/Biên bản nghiệm thu
	Theo đúng quy tắc trình bày theo quy định
	0,14

	14
	Mô hình Hệ thống Tua bin nước
	Thể hiện đủ cấu tạo, nguyên lý làm việc
	0,09

	15
	Nhật ký vận hành
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
Số trang: ≥ 120 trang
	1,43

	16
	Nhật ký vận hành bơm nước
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,23

	17
	Phần mềm Auto Cad
	Phiên bản phần mềm thông dụng trên thị trường
	0,74

	18
	Phần mềm diệt virus
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	0,29

	19
	Phần mềm giám sát tua bin
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	0,14

	20
	Phần mềm lập trình PLC
	Loại phần mềm thông dụng, tương thích với phần cứng; 
Cài đặt tối thiểu 11 máy vi tính
	0,51

	21
	Phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống khí nén
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,57

	22
	Phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống thủy lực
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,57

	23
	Qui trình sửa chữa tua bin
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,03

	24
	Quy định an toàn vệ sinh lao động
	Theo quy định của Việt Nam về an toàn vệ sinh lao động
	0,57

	25
	Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa bơm nước
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,23

	26
	Quy trình điều chỉnh
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0
	0,43

	27
	Quy trình lắp bơm dầu
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,03

	28
	Quy trình phòng chống cháy, nổ
	Theo quy định của Việt Nam về phòng chống cháy, nổ
	0,57

	29
	Quy trình sữa chữa ống
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,06

	30
	Quy trình sửa chữa tua bin
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,17

	31
	Quy trình sửa chữa van
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,11

	32
	Quy trình tháo bơm dầu bôi trơn
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,06

	33
	Quy trình tháo hệ thống khí nén
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,09

	34
	Quy trình vận hành bơm nước
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0; 
Phù hợp với chủng loại bơm
	0,23

	35
	Quy trình vận hành hệ thống cần thử áp lực
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,03

	36
	Quy trình vận hành hệ thống cứu hỏa
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0
	0,57

	37
	Quy trình vận hành hệ thống hơi tự dùng
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0
	0,11

	38
	Quy trình vận hành máy nén khí
	Khổ giấy: ≥ Khổ A1
	0,23

	39
	Quy trình vận hành máy phát điện
	Khổ giấy: ≥ Khổ A2
	0,71

	40
	Quy trình vận hành quạt
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0; 
Phù hợp với chủng loại quạt
	0,26

	41
	Quy trình vận hành tua bin
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	1,03

	42
	Quy trình vận hệ thống bơm dầu
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0; 
Phù hợp với chủng loại bơm
	0,09

	43
	Quy trình vận hệ thống bơm thuỷ lực
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0; 
Phù hợp với chủng loại bơm
	0,17

	44
	Quy trình xử lý sự cố thiết bị phụ
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0
	2,14

	45
	Quy trình xử lý sự cố tua bin
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0
	0,29

	46
	Scanner
	Loại thông dụng trên thị trường 
Kích thước: ≥ Khổ A4
	0,71

	47
	Sơ đồ hệ thống bơm bơm dầu
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0
	0,09

	48
	Sơ đồ hệ thống bơm bơm thuỷ lực
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0
	0,20

	49
	Sơ đồ hệ thống bơm nước phụ trợ
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0
	0,09

	50
	Sơ đồ hệ thống hơi tự dùng
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0
	0,20

	51
	Sơ đồ nối điện
	Khổ giấy: ≥ Khổ A0
	0,06

	52
	Sổ nhật ký hệ thống khí nén
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,09

	53
	Sổ nhật ký vận hành
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	2,69

	54
	Sổ nhật ký vận hành máy nén khí
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
	0,23

	55
	Sổ nhật ký vận hành quạt
	Khổ giấy: ≥ Khổ A4
Số trang: ≥ 120 trang
	0,11

	56
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Loại thông dụng trên thị trường, Dung lượng: ≥ 8Gb
	0,29

	B
	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH

	1
	Âm ly
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	2,40

	2
	Ampe kìm
	Loại thông dụng trên thị trường
	20,40

	3
	Bàn điều khiển
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	2,40

	4
	Bàn máp
	Loại thông dụng trên thị trường
Kích thước: ≥ (300 x 400) mm
	2,30

	5
	Bàn thực hành điện
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,20

	6
	Bảng vẽ kỹ thuật
	Kích thước: ≥ Khổ A3 
Mặt bảng điều chỉnh được độ nghiêng 
	1,90

	7
	Bảng di động
	Loại thông dụng trên thị trường
	3,60

	8
	Bánh tĩnh
	Kích thước phù hợp trong đào tạo, phù hợp với tua bin hiện có
	0,40

	9
	Bể chứa
	Thể tích:  ≥ 10m³
	8,80

	10
	Bình chứa khí
	Theo tiêu chuẩn về an toàn;
Dung tích: ≥ 150 lít
	4,00

	11
	Bình gia nhiệt
	Dung tích: ≥ 2 m³
	4,40

	12
	Bình ngưng
	Dung tích: ≥ 2 m³
	4,40

	13
	Dụng cụ cầm tay nghề điện 
	Loại thông dụng trên thị trường
	4,20

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Tuốc nơ vít 02 cạnh
	
	

	
	Tuốc nơ vít 04 cạnh
	
	

	
	Kìm điện
	
	

	
	Kìm cắt dây
	
	

	
	Kìm tuốt dây
	
	

	
	Bút thử điện
	
	

	
	Thước mét
	
	

	
	Đồng hồ vạn năng
	
	

	14
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	Loại thông dụng trên thị trường
	2,30

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Búa gõ xỉ hàn
	
	

	
	Đục bằng
	
	

	
	Dũa dẹt
	
	

	
	Kìm kẹp phôi
	
	

	15
	Dụng cụ đo cơ khí
	Loại thông dụng trên thị trường
	32,80

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Thước cặp
	
	

	
	Thước đo góc vạn năng
	
	

	
	Pan me đo trong
	
	

	
	Pan me đo ngoài
	
	

	
	Thước dây
	
	

	
	Thước lá
	
	

	
	Căn lá
	
	

	
	Đồng hồ so
	
	

	16
	Dụng cụ đo điện cầm tay 
	Loại thông dụng tại trên thị trường
	3,40

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Đồng hồ vạn năng
	
	

	
	Ampe kìm
	
	

	
	Mê-gôm-mét
	
	

	17
	Dụng cụ uốn, nắn
	Loại thông dụng trên thị trường
	5,20

	18


	Dụng cụ vạch dấu
	Loại thông dụng trên thị trường
	3,20

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Mũi vạch
	
	

	
	Chấm dấu
	
	

	
	Compa vanh
	
	

	19
	Đồ gá bơm
	Phù hợp với kích thước của bơm
	12,80

	20
	Bộ lọc tách nước - dầu
	Loại thông dụng trên thị trường
	4,40

	21
	Bộ mẫu đường ống dẫn khí 
	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	1,00

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Ống dẫn tròn
	
	

	
	Ống dẫn vuông
	
	

	
	Ống mềm
	
	

	22
	Bộ mẫu đường ống dẫn nước 
	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	1,00

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Ống thẳng
	
	

	
	Khớp nối
	
	

	
	Co vuông
	
	

	
	Co nối (chữ Y, chữ T)
	
	

	23
	Bộ thực hành điện tử cơ bản
 
	
	3,00

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Mô đun mạch chỉnh lưu
	Nhiều mức điện áp ra một chiều
	

	
	Mô đun mạch ổn áp
	Ổn định dải điện áp:
 (± 3 ÷ ± 30) VDC
	

	
	Mô đun mạch dao động cơ bản
	Có dải tần số: (16 ÷30) Mhz
	

	
	Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng transistor

	Hệ số khuếch đại ß: ≤ 1000
	

	
	Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng FET
	Hệ số khuếch đại ß: ≤ 1000
	

	
	Mô đun mạch ghép transistor và hồi tiếp
	Hệ số khuếch đại ß: ≤ 1000
	

	
	Mô đun mạch khuếch đại công suất trực tiếp
	Công suất: ≥ 2 W
	

	24
	Bộ trang bị phòng cháy, chữa cháy 
	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	1,00

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Bình cứu hỏa dạng bột
	
	

	
	Bình cứu hỏa dạng bọt
	
	

	
	Vòi chữa cháy
	
	

	
	Cát phòng chống cháy
	
	

	
	Xẻng xúc cát
	
	

	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	
	

	25
	Bơm dầu kiểu bánh răng
	Áp suất: ≥ 3 kg/cm2 
Lưu lượng: ≥ 20 m3/ giờ
	1,30

	26
	Bơm dầu kiểu cánh gạt
	Áp suất: ≥ 3 kg/cm2 
Lưu lượng: ≥ 20 m3/ giờ
	1,30

	27
	Bơm dầu kiểu piston
	Áp suất: ≥ 3 kg/cm2 
Lưu lượng: ≥ 20 m3/ giờ
	1,30

	28
	Bơm thủy lực kiểu bánh răng
	Lưu lượng (30 ÷ 50) lít/phút
	1,00

	29
	Búa cao su
	Đường kính ≥ 50 mm
	13,00

	30
	Búa nguội
	Khối lượng: ≥ 300g
	23,40

	31
	Búa tạ
	Khối lượng: (2 ÷ 5) kg
	15,70

	32
	Bút thử điện
	Loại thông dụng trên thị trường
	20,40

	33
	Các loại truyền động cơ khí
 
	
	1,20

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Truyền động bánh ma sát
	Đường kính bánh ma sát: ≥ 100mm

	

	
	Truyền động đai

	Đường kính đai truyền: ≥ 100mm

	

	
	Truyền động xích
	Khoảng cách 2 trục: 
≤ 300mm
	

	
	Truyền động bánh răng
	Đường kính bánh rang: ≥ 100mm
	

	
	Truyền động bánh vít - trục vít
	Đường kính trục vít: 
≥ 100mm
	

	34
	Cánh tua bin
	Kích thước phù hợp trong đào tạo, phù hợp với tua bin hiện có
	0,40

	35
	Cầu trục
	Tải trọng nâng: ≥ 1 tấn
	7,20

	36
	Chày đồng
	Loại thông dụng trên thị trường
	12,80

	37
	Dao cạo babit gối
	Loại thông dụng trên thị trường
	2,30

	38
	Đèn pin
	Loại thông dụng trên thị trường
	9,20

	39
	Động cơ điện không đồng bộ 1 chiều
	Công suất: (0,75 ÷ 1,25) kW
	6,00

	40
	Động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 3 pha
	Công suất: (0,75 ÷ 1,25) kW
	6,00

	41
	Đồng hồ báo áp suất cao
	Loại thông dụng trên thị trường
Phạm vi đo: ≥ 35 Bar
	4,40

	42
	Đồng hồ báo áp suất thấp
	Loại thông dụng trên thị trường
Phạm vi đo: ≥ 15 Bar
	4,40

	43
	Đồng hồ đo áp suất khí
	Phạm vi đo: (0 ÷30) Kg/cm2
	9,00

	44
	Đồng hồ đo áp suất dầu
	Phạm vi đo: (0 ÷30) Kg/cm2
	6,80

	45
	Đồng hồ đo áp suất khí nén
	Phạm vi đo: (0 ÷30) Kg/cm2; 
Đường kính: (100÷200) mm, 
Ren ngoài
	5,40

	46
	Đồng hồ đo điện trở nối đất
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,90

	47
	Đồng hồ đo lưu lượng gió
	Phạm vi đo: (0 ÷ 300.000) m3/giờ
	5,40

	48
	Đồng hồ đo lưu lượng hơi
	Phạm vi đo: (0 ÷ 300.000) m3/giờ
	9,00

	49
	Đồng hồ đo nhiệt độ
	Phạm vi đo: (0 ÷ 3500) °C
	18,90

	50
	Đồng hồ tự ghi
	Loại thông dụng trên thị trường
	4,50

	51
	Đồng hồ vạn năng
	Loại thông dụng trên thị trường
	26,40

	52
	Bảo hộ lao động nghề hàn
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động nghề hàn
	2,30

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Kính hàn hơi, cắt hơi
	
	

	
	Kính hàn điện
	
	

	
	Găng tay da
	
	

	
	Giầy da
	
	

	
	Yếm hàn
	
	

	53
	Dụng cụ tháo, lắp
	Loại thông dụng tại trên thị trường
	108,06

	54
	Giá để thiết bị, dụng cụ
	Có nhiều ngăn, kích thước phù hợp với không gian phòng học
	6,80

	55
	Hệ thống cứu hỏa 
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy
	1,00

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Hệ thống nước
	
	

	
	Chuông cứu hỏa
	
	

	
	Còi cứu hỏa
	
	

	
	Đèn báo cháy
	
	

	56
	Hệ thống dầu bôi trơn dùng bơm dầu kiểu bánh răng
	Áp suất: ≥ 3 Kg/cm2 
Lưu lượng: ≥ 20m3/giờ
	4,00

	57
	Hệ thống dầu bôi trơn dùng bơm dầu kiểu cánh gạt
	Áp suất: ≥ 3 Kg/cm2 
Lưu lượng: ≥ 20m3/giờ
	3,60

	58
	Hệ thống dầu bôi trơn dùng bơm dầu kiểu piston
	Áp suất: ≥ 3 Kg/cm2 
Lưu lượng: ≥ 20m3/giờ
	4,00

	59
	Hệ thống đường ống nước
	Đường kính ống phù hợp với công suất của bơm nước
	7,80

	60
	Hệ thống hơi tự dùng
	Phù hợp với công suất tua bin
	2,60

	61
	Hệ thống khí nén
	Công suất: ≥ 5HP
Áp suất: ≥ 8 Kg/cm2
Lưu lượng: ≥ 1,2 m3/phút
	0,30

	62
	Hệ thống thuỷ lực dùng bơm dầu kiểu bánh răng
	Áp suất: ≥ 18 Kg/cm2
Lưu lượng: ≥ 60 m3/giờ
	4,90

	63
	Hệ thống thuỷ lực dùng bơm dầu kiểu cánh gạt
	Áp suất: ≥ 18 Kg/cm2
Lưu lượng: ≥ 60 m3/giờ
	4,90

	64
	Hệ thống thuỷ lực dùng bơm dầu kiểu piston
	Áp suất: ≥ 18 Kg/cm2
Lưu lượng: ≥ 60 m3/giờ
	4,50

	65
	Hệ thống tua bin hơi (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Công suất: ≥ 5 MW
	34,56

	66
	Hệ thống tua bin nước (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Công suất: ≥ 5 MW
	28,23

	67
	Khay đựng dụng cụ
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	6,20

	68
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị
	2,40

	69
	Khối điều khiển trung tâm
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	2,40

	70
	Kích thủy lực
	Tải trọng nâng: ≥ 3 tấn
	1,80

	71
	Loa
	Công suất: (50÷100) W
	2,40

	72
	Mẫu vật liệu cách ẩm
	Kích thước: ≥ (60x40x20) mm
	6,00

	73
	Mẫu vật liệu cách nhiệt
	Kích thước: ≥ (60x40x20) mm
	6,00

	74
	Mẫu vật liệu chế tạo máy và thiết bị
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,20

	75
	Mẫu vật liệu hợp kim
	Kích thước: ≥ (60x40x20) mm
	6,00

	76
	Mẫu vật liệu hút ẩm
	Kích thước ≥ (60x40x20) mm
	6,00

	77
	Mẫu vật liệu kim loại
	Kích thước ≥ (60x40x20) mm
	6,00

	78
	Mẫu vật liệu kim loại màu
	Kích thước ≥ (60x40x20) mm
	6,00

	79
	Mẫu vật liệu phi kim
	Kích thước ≥ (60x40x20) mm
	6,00

	80
	Máy bơm mồi chân không
	Lưu lượng: ≥ 20m3/giờ
Áp suất hút chân không:
 (500÷700) mmHg
Công suất: ≥ 2,2 kW
	4,40

	81
	Máy bơm mồi ly tâm
	Công suất: ≥ 2,2kW
	4,40

	82
	Máy bơm pít tông
	Lưu lượng: ≥ 10m3/giờ
Công suất: ≥ 7,5 kW
Cột nước: ≥ 5m
	4,40

	83
	Máy cắt đĩa
	Công suất: ≥500 W
	2,30

	84
	Máy cắt khí chuyên dùng
	Cắt được độ dầy: ≤ 50mm;  
Đường kính ống: ≤ 600mm; 
Góc vát: (0 ÷ 45)0
	2,30

	85
	Máy cắt khí con rùa
	Cắt được độ dầy: ≤ 50mm;  
Hệ giảm tốc vô cấp
	2,30

	86
	Máy cắt thép cầm tay
	Công suất: (0,7 ÷ 1,4) kW
	2,30

	87
	Máy cắt thép cố định
	Công suất: ≥ 3 kW
	2,30

	88
	Máy đo độ dẫn điện
	Loại thông dụng trên thị trường
	7,20

	89
	Máy đo độ rung
	Loại thông dụng trên thị trường
	2,06

	90
	Máy đo ion Na+
	Loại thông dụng trên thị trường
	7,20

	91
	Máy đo pH
	Loại thông dụng trên thị trường
	9,90

	92
	Máy đo silica
	Loại thông dụng trên thị trường
	9,90

	93
	Máy hàn hồ quang
	Dòng điện hàn: ≤ 350 A
	2,30

	94
	Máy khoan điện cầm tay
	Công suất: ≥ 450W; 
Có đầy đủ phụ kiện kèm theo
	2,30

	95
	Máy khoan điện cố định (khoan bàn)
	Công suất: ≥ 450W 
Có đầy đủ phụ kiện kèm theo
	2,30

	96
	Máy mài cầm tay
	Công suất: (0,7 ÷ 1,4) kW
	2,30

	97
	Máy mài hai đá
	Đường kính đá mài: ≥ 350 mm
	2,30

	98
	Máy nén khí
	Lưu lượng: (30 ÷50) lít/phút
	1,00

	99
	Máy nén khí ly tâm
	Công suất: ≥100 HP
Áp suất: ≥ 8 Kg/cm2
	6,60

	100
	Máy nén khí piston
	Công suất: ≥ 5HP
Áp suất: ≥ 8 Kg/cm2
Lưu lượng: ≥ 1,2m3/phút
	4,00

	101
	Máy nén khí trục vít
	Công suất: ≥ 7,5HP
Lưu lượng: ≥ 1,5 m3/phút
	4,00

	102
	Máy phát điện
	Công suất ≥5 kW, máy xăng
	3,50

	103
	Máy sấy khí nén
	Công suất: ≥ 5HP
	4,40

	104
	Máy siêu âm
	Dải dò tìm: (0÷ 6000) mm
	1,40

	105
	Máy thử áp lực
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,40

	106
	Máy vi tính
	Loại thông dụng trên thị trường
	38,57

	107
	Mê-gôm-mét
	500V/1000MΩ
	20,40

	108
	Mô hình cắt bổ 1/4 động cơ điện KĐB xoay chiều 1 pha
	Công suất: (0,75 ÷ 1,25) kW
	6,00

	109
	Mô hình bơm hướng trục
	Công suất: (1÷2) HP
(điện áp 220V÷380V;1pha,3 pha)
	1,00

	110
	Mô hình bơm kiểu ly tâm
	Mô hình cắt bổ 1/4, 
Lưu lượng gió: ≤ 5m3/giờ
	1,00

	111
	Mô hình bơm Píttông
	Công suất (1÷2) HP
(điện áp 220V÷380V;1pha,3 pha)
	1,00

	112
	Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động
	Đầy đủ các cơ cấu, chi tiết
	1,20

	113
	Mô hình các loại mối lắp ghép
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,90

	114
	Mô hình các loại mối lắp ghép
	Bằng vật thật, cắt bổ và sơn màu dễ quan sát
	1,20

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Ghép ren
	Đường kính ren: ≥ 30 mm
	

	
	Ghép then
	Chiều rộng then: ≥ 10 mm
	

	
	Then hoa
	Đường kính trục: ≥ 100mm
	

	
	Chốt
	Đường kính chốt: ≥ 10mm
	

	
	Đinh tán
	Đường kính đinh tán: ≥ 10mm
	

	
	Mối ghép hàn
	Chiều cao mối hàn ≥ 5mm
	

	
	Mối ghép trục - lỗ
	Đường kính trục: ≥ 100mm
	

	115
	Mô hình cắt bổ 1/4 bơm thủy lực kiểu bánh răng
	Loại bơm có lưu lượng: 
(30 ÷ 50) lít/phút
	1,00

	116
	Mô hình cắt bổ 1/4 bơm thủy lực kiểu kiểu cánh quét
	Loại bơm có lưu lượng: 
(10 ÷ 20) lít/phút
	1,00

	117
	Mô hình cắt bổ 1/4 bơm thủy lực kiểu pittông thân nghiêng
	Loại bơm có lưu lượng: 
(70 ÷ 100) lít/phút
	1,00

	118
	Mô hình cắt bổ 1/4 của lọc dầu
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,00

	119
	Mô hình cắt bổ 1/4 của ly hợp và hộp số thủy lực
	Lưu lượng (30 ÷ 50) lít/ phút
Áp lực (7 ÷ 13) kg/cm2
	1,00

	120
	Mô hình cắt bổ 1/4 động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 3 pha
	Cắt bổ động cơ công suất:
 (0,75 ÷ 1,25) kW
	6,00

	121
	Mô hình cắt bổ 1/4 khớp nối quay, khớp nối nhanh
	Lưu lượng (50 ÷ 150) lít/ phút
	1,00

	122
	Mô hình cắt bổ 1/4 máy nén khí kiểu pittông
	Lưu lượng: (60 ÷ 100) lít/phút
Áp lực điều chỉnh đến 10 kg/cm2
	1,00

	123
	Mô hình cắt bổ 1/4 máy nén khí trục vít
	Lưu lượng: (60 ÷ 100) lít/phút
Áp lực điều chỉnh đến 10 kg/cm2
	1,00

	124
	Mô hình cắt bổ 1/4 máy phát điện xoay chiều 3 pha
	Công suất: (0,75 ÷ 1,25) kW
	6,00

	125
	Mô hình cắt bổ 1/4 mô tơ thủy lực
	Lưu lượng: (50 ÷ 150) lít/ phút
	1,00

	126
	Mô hình cắt bổ 1/4 ngăn kéo thủy lực ba vị trí, bốn vị trí
	Lưu lượng: (50 ÷ 150) lít/ phút
	1,00

	127
	Mô hình cắt bổ 1/4 van an toàn
	Áp lực đặt (40 ÷ 300) kg/cm2
	1,00

	128
	Mô hình cắt bổ 1/4 Van tự động điều chỉnh áp suất
	Áp lực điều chỉnh đến 10 kg/cm2
	1,00

	129
	Mô hình cắt bổ 1/4 xylanh thủy lực
	Đường kính trong: (90 ÷ 150) mm
Hành trình: (0,5 ÷ 1,5) m
	1,00

	130
	Mô hình cắt bổ các loại van một chiều, tiết lưu, khóa đơn, khóa kép, phân ly, xả nhanh.
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,00

	131
	Mô hình cơ cấu máy
	Cắt bổ ¼, sơn màu phân biệt. Kích thước phù hợp đào tạo
	1,20

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Cơ cấu cam
	
	

	
	Cơ cấu tay quay
	
	

	
	Cơ cấu con trượt
	
	

	
	Cơ cấu vi sai
	
	

	132
	Mô hình điều khiển hệ thống có thay đổi theo thời gian
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,20

	133
	Mô hình hệ điều khiển dữ liệu gián đoạn
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,20

	134
	Mô hình hệ điều khiển dữ liệu liên tục
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,20

	135
	Mô hình hệ điều khiển phi tuyến tính
	Loại thông dụng trên thị trường
	2,40

	136
	Mô hình hệ điều khiển tuyến tính
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,20

	137
	Mô hình hệ thống điều khiển vòng hở
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,20

	138
	Mô hình hệ thống điều khiển vòng kín
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,20

	139
	Mô hình hệ thống giám sát 
	Thích hợp theo thiết kế tua bin
	4,50

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Máy tính chuyên dùng
	
	

	
	Hệ thống kết nối
	
	

	140
	Mô hình hệ thống tua bin hơi
	Thể hiện đủ cấu tạo, nguyên lý làm việc
	37,73

	141
	Mô hình hệ thống tua bin khí
	Thể hiện đủ cấu tạo, nguyên lý làm việc
	36,83

	142
	Mô hình khối hình học cơ bản
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,90

	143
	Mô hình mạch điện 1 chiều 
	- Uv = 220 VAC, Iđm ≥ 5A , Ura=(6÷24) VDC
- I ≤ 1A, U ≥ 5V, 
Uđm= (6÷24) VDC
- P = (40÷80) W
	3,00

	144
	Mô hình mạch điện xoay chiều 
	- Uv = 220 VAC, Iđm ≥ 5A , Ura=(90÷220) VDC
- I ≥ 5A, U ≥ 380V
- Uđm= (90÷220) VDC, 
- Pđm ≤ 100W
	3,00

	145
	Mô hình máy bơm Ejector
	Lưu lượng: ≤ 5m3/ph
Áp suất khí nén: ≤ 10kg/cm2
	1,00

	146
	Mô hình máy nén hướng trục
	Lưu lượng: ≤ 5m3/phút
Áp suất khí nén: ≤ 10kg/cm2
	1,00

	147
	Mô hình máy nén ly tâm
	Lưu lượng: ≤ 5m3/ph
Áp suất khí nén: ≤ 10kg/cm2
	1,00

	148
	Mô hình máy nén Pittông
	Lưu lượng: ≤ 5m3/ph
Áp suất khí nén: ≤ 10kg/cm2
	1,00

	149
	Mô hình quạt hướng trục
	Mô hình cắt bổ 1/4, 
Lưu lượng gió: ≤ 15m3/ giờ
	1,00

	150
	Mô hình quạt ly tâm
	Mô hình cắt bổ 1/4, 
Lưu lượng gió: ≤ 12m3/giờ
	1,00

	151
	Bộ thực hành PLC
	
	1,20

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Mô đun PLC
	Điện áp làm việc: 220 VAC hoặc 24 VDC
	

	
	Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép
	Dòng điện: ≥ 3 A
	

	
	Mô đun cảm biến
	Dòng điện: ≤ 400 mA
	

	
	Mô đun khởi động từ
	Điện áp: ≥ 220 VAC hoặc 24 VDC, dòng điện: ≥ 22 A
	

	
	Mô đun rơ le trung gian
	Điện áp: ≥ 220 VAC hoặc 24 VDC, dòng điện: ≥ 5 A
	

	152
	Mô tơ dẫn động bơm dầu
	Công suất: ≥ 3 kW
	10,80

	153
	Một số mô hình liên kết cơ bản
	Cắt bổ 1/4 thể hiện rõ các bề mặt liên kết giữa các chi tiết
	1,20

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	
	Liên kết tựa
	
	

	
	Liên kết bản lề
	
	

	
	Liên kết gối
	
	

	
	Liên kết dây mềm
	
	

	
	Liên kết thanh
	
	

	
	Liên kết ngàm
	
	

	154
	Ổ đỡ tua bin
	Phù hợp với kích thước trục tua bin
	2,70

	155
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. 
Thảo luận được 2 chiều
	2,40

	156
	Phần mềm ngoại ngữ
	Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm
Cài đặt tối thiểu 11 máy vi tính
	2,40

	157
	Quạt gió hướng trục
	Công suất: ≤ 5kW;
 Lưu lượng gió: ≥ 2 m3/giây
	9,00

	158
	Quạt gió ly tâm
	Công suất: ≤ 5kW;
Lưu lượng gió: ≥ 5 m3/giây
	4,80

	159
	Rơ le áp suất
	Loại thông dụng trên thị trường
Dải áp suất cài đặt: (8÷20) Bar
	4,00

	160
	Ro to tua bin hơi
	Kích thước phù hợp trong đào tạo, phù hợp với tua bin hiện có
	2,20

	161
	Ro to tua bin nước
	Kích thước phù hợp trong đào tạo, phù hợp với tua bin hiện có
	1,80

	162
	Scanner
	Loại thông dụng trên thị trường 
Kích thước: ≥ Khổ A4
	0,71

	163
	Tai nghe
	Loại thông dụng trên thị trường, có micro gắn kèm
	2,40

	164
	Thiết bị hoà đồng bộ máy phát điện
	Theo mô hình tua bin và máy phát
	3,50

	165
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	2,40

	166
	Thiết bị thử kéo, nén, uốn, xoắn đa năng
	Lực kéo, nén: ≤ 30 kN
Mô men uốn: ≤ 30 Nm
	1,20

	167
	Bảo hộ lao động 
	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	15,00

	168
	Tủ điện
	Công suất: ≥ 0,4 kVA
	1,80

	169
	Tủ điện điều khiển máy bơm 
	Phù hợp công suất máy bơm
	8,80

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Áp tô mát
	
	

	
	Khởi động từ
	
	

	
	Nút nhấn
	
	

	
	Đồng hồ đo điện áp nguồn
	
	

	
	Đồng hồ đo dòng điện
	
	

	170
	Tủ điện phân phối
	Công suất: ≥ 6 kVA
	0,90

	171
	Tủ điều khiển bơm 
	Kích thước: ≥ (300x400x210) mm, gồm: 01 nút dừng, 01 nút mở, 01 nút dừng khẩn cấp; được kết nối với nguồn điện 3 pha và mô tơ dẫn động
Iđm = 20 A
	26,70

	172
	Tủ điều khiển quạt 
	Kích thước: ≥ (300x400x210) mm,
gồm: 01 nút dừng, 01 nút mở, 01 nút dừng khẩn cấp; được kết nối với nguồn điện 3 pha và quạt
Iđm = 20 A
	6,20

	173
	Tủ dụng cụ
	Loại có nhiều ngăn, di chuyển được
Số chi tiết: ≥ 225
	10,10

	174
	Vam thủy lực
	Loại ba chấu, 
Đường kính ngoài: ≥ 200mm, 
Hành trình piston:  ≥ 200 mm
	6,20

	175
	Vam cơ khí
	Loại thông dụng tại trên thị trường
	6,30

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Vam 3 càng
	
	

	
	Vam 2 càng
	
	

	176
	Van cầu
	Đường kính ngoài: (25 ÷ 50) mm
Kiểu nối mặt bích
Áp lực (7÷ 25) kg/cm2
	11,60

	177
	Van khí
	Đường kính ngoài: (25 ÷ 50) mm
Kiểu nối mặt bích
Áp lực: (7÷ 25) kg/cm2
	13,50

	178
	Xi lanh tua bin
	Kích thước phù hợp trong đào tạo, phù hợp với Tua bin hiện có
	0,40


III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Tiêu hao

	1
	Bột rà
	Kg
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,10

	2
	Chổi quét
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,10

	3
	Đá cắt
	Viên
	Đường kính đá: 300 mm
	0,10

	4
	Đá cắt
	Viên
	Đường kính đá :100 mm
	0,10

	5
	Đá mài
	Viên
	Đường kính đá: 100 mm
	0,04

	6
	Dầu bôi trơn
	Lít
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,50

	7
	Dầu thủy lực
	Lít
	Loại thông dụng trên thị trường
	6,20

	8
	Dây chì 1-2 mm
	Kg
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,10

	9
	Giấy A4
	Tờ
	Loại thông dụng trên thị trường
	645

	10
	Gioăng làm kín bơm dầu
	Bộ
	Loại thông dụng, phù hợp với kích thước của ổ- trục bơm
	1,00

	11
	Khí hàn
	Chai
	Loại C02
	0,02

	12
	Mỡ bôi trơn
	Kg
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,50

	13
	Mực in
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,64

	14
	Mũi khoan
	Chiếc
	Đường kính: 10 mm
	0,04

	15
	Mũi khoan
	Chiếc
	Đường kính: 12 mm
	0,04

	16
	Mũi khoan
	Chiếc
	Đường kính: 14 mm
	0,04

	17
	Nước
	m³
	Nước sinh hoạt
	2,90

	18
	Ô bi đỡ bơm nước
	Chiếc
	Loại thông dụng, phù hợp với kích thước của ổ- trục bơm
	0,40

	19
	Ổ đỡ tua bin
	Bộ
	Phù hợp với kích thước trục tua bin
	0,20

	20
	Ống kẽm
	m
	Đường kính ngoài: 
(25 ÷ 50) mm
	0,48

	21
	Que hàn
	Kg
	Đường kính que: 3,2 mm
	0,20

	22
	Giẻ lau
	Kg
	Loại vải cotton sạch, thông dụng trên thị trường
	3,38

	23
	Van cầu
	Chiếc
	Đường kính ngoài:
 (25 ÷ 50) mm
Kiểu nối mặt bích
Áp lực: (7÷ 25) kg/cm2
	0,25

	24
	Xăng
	Lít
	Loại thông dụng trên thị trường
	3,00

	25
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	3,00



